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Phương án kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận
Thời gian kiểm tra: 45 phút


A.MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
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	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	Chủ đề 1: Các làng ngề truyền thống.
	3
	0
	2
	0
	1
	1
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	Chủ đề 2: Truyền thống tương thân,tương ái.
	3
	0
	0
	1
	
	0

	Tổng

	Số câu: 6
Số điểm: 3
	Số câu:3
Số điểm: 3
	Số câu: 2
Số điểm: 4







B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I GDĐP 7
	Tên bài/chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.Các làng nghề truyền thống.

	- Nhận biết được các  làng nghề truyền thống.

	3
	2
	1
	1

	2.Truyền thống tương thân,
tương ái

	- Nhận  biết được những biểu hiện của truyền thống tương thân tương ái.
- Hiểu được 
tác dụng và biểu hiên được truền thống tương thân tương aistrong đời sống hàng ngày.

	3
	1
	
	













	Tổng


	
	Số câu: 6
Số điểm: 3
	Số câu: 3
Số điểm: 3
	Số câu: 1
Số điểm: 3
	Số câu: 1
Số điểm: 1








ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1. Nghề làm mây tre đan: 
A. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.
B. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Phúc Thọ, Hà Nội. 
C. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Ba Vì, Hà Nội. 
D. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Đan Phượng, Hà Nội.
Câu 2. Nghề gốm:
A. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
B. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
C. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
D. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Câu 3. Nghề làm lụa:
A. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Chương Mỹ, Hà Nội. 
B. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Quốc Oai, Hà Nội. 
C. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Thường Tín, Hà Nội. 
D. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
Câu 4. Tên nào sau đây không phải là tên cũ của Hà Nội?
A. Tống Bình		B. Đông Thành		C. Long Đỗ		D. Đông Đô
Câu 5. Tháp Rùa (Hà Nội) được xây dựng vào năm bao nhiêu?
A. Năm 1886 (Thời kỳ Pháp chiếm đóng Hà Nội).
B. Năm 1570 (Thời kỳ chúa Trịnh, Trịnh Tùng).
C. Năm 1461 (Thời kỳ vua Lê Thánh Tông, Lê Tư Thành).
D. Năm 1430 (Thời kỳ vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi).
Câu 6. Phố Bà Triệu trước đó còn có tên gọi khác là gì?
A. Phố Hàng Thùng.			B. Phố Hàng Áo.
C. Phố Hàng Sơn.				D. Phố Hàng Giò.
Câu 7. Ai đã đổi tên Thăng Long thành Hà Nội vào năm 1831? 
A. An Dương Vương			B. Minh Mạng
C. Chu Văn An				D. Lý Thái Tổ
Câu 8: Được ví như “Lá phổi xanh của Thủ đô” với nhiều cảnh quan đa dạng, phong phú, khí hậu mát mẻ, trong lành, tên gọi của địa danh này?
A. Khu du lịch Ao Vua				B. Vườn Quốc gia Ba Vì
C. Đồi cò Ngọc Nhị, Cẩm Lĩnh			D. Khu du lịch Thiên Sơn – Suối Ngà
II. Tự luận ( 6,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Tìm 3 câu ca dao, tục ngữ nói truyền thống tương thân ,tương ái
Câu 2 (2,0 điểm): Giới thiêu về 1 nghề truyền thống ở Hà Nội.
Câu 3 (3,0 điểm): Là học sinh, em có những việc làm cụ thể nào để rèn luyện truyền thống tương thân,tương ái?












D.HƯỚNG DẪN CHẤM
 I. Trắc nghiệm khách ( 4,0 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	B
	B


II. Tự luận ( 6,0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
	Tìm 3 câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống tương thân ,tương ái:
-             Bầu ơi thương lấy bí cùng 
       Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
   - Lá lành đùm lá rách
   -Thương người như thể thương thân

	1,0

	Câu 2
	Nghề làm mây tre đan: nghề này ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, nổi tiếng với nghề mây tre đan có từ khoảng thế kỷ 17.
Ở đây hầu như nhà nào cũng làm nghề mây tre đan, từ các sản phẩm thông dụng như rổ, rá, túi xách, khay, lọ hoa… cho đến những bức tranh đan bằng mây, bàn ghế, giường, tủ, khung ảnh… 

	2,0

	Câu 3
	Là học sinh, em có những việc làm cụ thể sau để rèn luyện truyền thống tương thân ,tương ái.
Tham gia hưởng ứng phong trào:Khăn quàng đỏ”, “Sân chơi thiếu nhi” cùng nhiều quà tặng khác đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và các huyện của Thủ đô 
 Hà Nội. Đặc biệt, 100% quận, huyện, thị xã của thành phố đã triển khai nội dung “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.
Trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng và tặng xe đạp,... người khuyết tật đã được nhận những phần quà ý nghĩa như xe lăn, dụng cụ trợ giúp,... tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống.

	3,0 
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